
Biểu 5. Tổng hợp số chủ dự án bị xử phạt do không có ĐTM theo quy định hoặc
không thực hiện đúng ĐTM được phê duyệt

STT Địa phương 2022 2023 2024

1 Thị trấn Ba Tơ 0 0 0
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Biểu 6. Tổng hợp số liệu thanh tra, kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính

STT Địa phương

Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018

Số cuộc
thanh

tra/kiểm
tra

Số cơ sở
thanh

tra/kiểm
tra

Số cơ sở
VPHC

Số tiền
phạt

VPHC
(đồng)

Số cơ sở
chuyển

CQ điều
tra

Số cuộc
thanh

tra/kiểm
tra

Số cơ sở
thanh

tra/kiểm
tra

Số cơ sở
VPHC

Số tiền
phạt

VPHC
(đồng)

Số cơ sở
chuyển

CQ điều
tra

Số cuộc
thanh

tra/kiểm
tra

Số cơ sở
thanh

tra/kiểm
tra

1 Thị trấn Ba Tơ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021

Số cơ sở
VPHC

Số tiền
phạt

VPHC
(đồng)

Số cơ sở
chuyển

CQ điều
tra

Số cuộc
thanh

tra/kiểm
tra

Số cơ sở
thanh

tra/kiểm
tra

Số cơ
VPHC

Số tiền
phạt

VPHC
(đồng)

Số cơ sở
chuyển

CQ điều
tra

Số cuộc
thanh

tra/kiểm
tra

Số cơ sở
thanh

tra/kiểm
tra

Số cơ sở
VPHC

Số tiền
phạt

VPHC
(đồng)

Số cơ sở
chuyển

CQ điều
tra

Số cuộc
thanh

tra/kiểm
tra

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Biểu 6. Tổng hợp số liệu thanh tra, kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính

Năm 2018
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Năm 2022 Năm 2023

Số cơ sở
thanh

tra/kiểm
tra

Số cơ sở
VPHC

Số tiền
phạt

VPHC
(đồng)

Số cơ sở
chuyển

CQ điều
tra

Số cuộc
thanh

tra/kiểm
tra

Số cơ sở
thanh

tra/kiểm
tra

Số cơ sở
VPHC

Số tiền
phạt

VPHC
(đồng)

Số cơ sở
chuyển

CQ điều
tra

Số cuộc
thanh

tra/kiểm
tra

Số cơ sở
thanh

tra/kiểm
tra

Số cơ sở
VPHC

Số tiền
phạt

VPHC
(đồng)

Số cơ sở
chuyển

CQ điều
tra

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Biểu 6. Tổng hợp số liệu thanh tra, kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính

Năm 2021
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Năm 2024

Số cuộc
thanh

tra/kiểm
tra

Số cơ sở
thanh

tra/kiểm
tra

Số cơ sở
VPHC

Số tiền
phạt

VPHC
(đồng)

Số cơ sở
chuyển

CQ điều
tra

0 0 0 0 0

Biểu 6. Tổng hợp số liệu thanh tra, kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính
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Biểu 9. Tổng hợp tình phát phát sinh, thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt

STT Xã, thị trấn

Năm 2022

Tổng CTRSH phát sinh, thu gom, xử lý
(tấn/ngày)

CTRSH đô thị phát sinh, thu gom, xử lý
(tấn/ngày)

Khối
lượng

phát sinh

Khối
lượng thu
gom, vận
chuyển

Khối
lượng

CTRSH
xử lý

Tỷ lệ xử
lý (%)

KL phát
sinh

KL thu
gom, vận
chuyển

KL xử lý
(tấn/ngày)

Tỷ lệ xử
lý (%)

1 Thị trấn Ba Tơ 0 0 0 0 0 0 0 0
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CTRSH được chôn
lấp

CTRSH tái chế, tái
sử dụng

CTRSH được đốt
không thu hồi năng

lượng

CTRSH được đốt
thu hồi năng lượng

Phân loại CTRSH
từ hộ gia đình, cá

nhân

Khối
lượng

(tấn/ngày)
Tỷ lệ (%)

Khối
lượng

(tấn/ngày)
Tỷ lệ (%)

Khối
lượng

(tấn/ngày)
Tỷ lệ (%)

Khối
lượng

(tấn/ngày)
Tỷ lệ (%)

Số lượng
hộ gia

đinh, cá
nhân thực

hiện

Tỷ lệ (%)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Biểu 9. Tổng hợp tình phát phát sinh, thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt

Năm 2022
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Năm 2023

Cơ sở xử lý CTRSH đang hoạt
động

Thu phí thu gom,
xử lý theo khối
lượng, thể tích

Kinh phí đầu tư
phương  tiện, hạ
tầng kỹ thuật cho

thu gom, vận
chuyển, xử lý

CTRSH

Nhân lực
cho thu

gom, vận
chuyển,

xử lý
CTRSH

Tổng CTRSH phát sinh, thu gom, xử lý
(tấn/ngày)

Tên cơ sở
xử lý

CTRSH
(Bãi chôn

lấp, lò
đốt, xử lý

thành
mùn,…)

Cơ sở xử
lý

CTRSH
đáp ứng
yêu cầu

về BVMT

Cơ sở xử
lý

CTRSH
không

đáp ứng
yêu cầu

về BVMT

Địa bàn
áp dụng Tỷ lệ (%) Kinh phí

đã bố trí
Nhu cầu
kinh phí

Số lượng
người

Khối
lượng

phát sinh

Khối
lượng thu
gom, vận
chuyển

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Biểu 9. Tổng hợp tình phát phát sinh, thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt

Năm 2022
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CTRSH đô thị phát sinh, thu gom, xử lý
(tấn/ngày)

CTRSH được chôn
lấp

CTRSH tái chế, tái
sử dụng

Khối
lượng

CTRSH
xử lý

Tỷ lệ xử
lý (%)

KL phát
sinh

KL thu
gom, vận
chuyển

KL xử lý
(tấn/ngày)

Tỷ lệ xử
lý (%)

Khối
lượng

(tấn/ngày)
Tỷ lệ (%)

Khối
lượng

(tấn/ngày)
Tỷ lệ (%)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Biểu 9. Tổng hợp tình phát phát sinh, thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt

Năm 2023

Tổng CTRSH phát sinh, thu gom, xử lý
(tấn/ngày)
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CTRSH được đốt
không thu hồi năng

lượng

CTRSH được đốt
thu hồi năng lượng

Phân loại CTRSH
từ hộ gia đình, cá

nhân

Cơ sở xử lý CTRSH đang hoạt
động

Thu phí thu gom,
xử lý theo khối
lượng, thể tích

Khối
lượng

(tấn/ngày)
Tỷ lệ (%)

Khối
lượng

(tấn/ngày)
Tỷ lệ (%)

Số lượng
hộ gia

đinh, cá
nhân thực

hiện

Tỷ lệ (%)

Tên cơ sở
xử lý

CTRSH
(Bãi chôn

lấp, lò
đốt, xử lý

thành
mùn,…)

Cơ sở xử
lý

CTRSH
đáp ứng
yêu cầu

về BVMT

Cơ sở xử
lý

CTRSH
không

đáp ứng
yêu cầu

về BVMT

Địa bàn
áp dụng

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Năm 2023
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Năm 2024

Kinh phí đầu tư
phương  tiện, hạ
tầng kỹ thuật cho

thu gom, vận
chuyển, xử lý

CTRSH

Nhân lực
cho thu

gom, vận
chuyển,

xử lý
CTRSH

Tổng CTRSH phát sinh, thu gom, xử lý
(tấn/ngày)

CTRSH đô thị phát sinh, thu gom, xử lý
(tấn/ngày)

Tỷ lệ (%) Kinh phí
đã bố trí

Nhu cầu
kinh phí

Số lượng
người

Khối
lượng

phát sinh

Khối
lượng thu
gom, vận
chuyển

Khối
lượng

CTRSH
xử lý

Tỷ lệ xử
lý (%)

KL phát
sinh

KL thu
gom, vận
chuyển

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Năm 2023

Thu phí thu gom,
xử lý theo khối
lượng, thể tích
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CTRSH được chôn
lấp

CTRSH tái chế, tái
sử dụng

CTRSH được đốt
không thu hồi năng

lượng

CTRSH được đốt
thu hồi năng lượng

KL xử lý
(tấn/ngày)

Tỷ lệ xử
lý (%)

Khối
lượng

(tấn/ngày)
Tỷ lệ (%)

Khối
lượng

(tấn/ngày)
Tỷ lệ (%)

Khối
lượng

(tấn/ngày)
Tỷ lệ (%)

Khối
lượng

(tấn/ngày)
Tỷ lệ (%)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Năm 2024

CTRSH đô thị phát sinh, thu gom, xử lý
(tấn/ngày)

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Phân loại CTRSH
từ hộ gia đình, cá

nhân

Cơ sở xử lý CTRSH đang hoạt
động

Thu phí thu gom,
xử lý theo khối
lượng, thể tích

Kinh phí đầu tư
phương  tiện, hạ
tầng kỹ thuật cho

thu gom, vận
chuyển, xử lý

CTRSH (triệu đồng)

Nhân lực
cho thu

gom, vận
chuyển,

xử lý
CTRSH
(người)

Số lượng
hộ gia

đinh, cá
nhân thực

hiện

Tỷ lệ (%)

Tên cơ sở
xử lý

CTRSH
(Bãi chôn

lấp, lò
đốt, xử lý

thành
mùn,…)

Cơ sở xử
lý

CTRSH
đáp ứng
yêu cầu

về BVMT

Cơ sở xử
lý

CTRSH
không

đáp ứng
yêu cầu

về BVMT

Địa bàn
áp dụng Tỷ lệ (%) Kinh phí

đã bố trí
Nhu cầu
kinh phí

Số lượng
người

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Năm 2024
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Biểu 11. Tổng hợp hình hình phát phát sinh, thu gom, tái chế, xử lý chất thải nhựa

STT Địa phương Chất thải nhựa phát sinh từ sinh hoạt (tấn/năm)
Năm 2022
(tấn/ngày)

Năm 2023
(tấn/ngày)

Khối
lượng

phát sinh

Khối
lượng thu
gom, vận
chuyển

Khối
lượng tái

chế

Khối
lượng xử

lý

Khối
lượng

phát sinh

Khối
lượng thu
gom, vận
chuyển

Khối
lượng tái

chế

1 Thị trấn Ba Tơ 0 0 0 0 0 0 0
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Chất thải nhựa phát sinh từ công nghiệp (tấn/năm)
Năm 2024
(tấn/ngày)

Năm 2022
(tấn/ngày)

Năm 2023
(tấn/ngày)

Khối
lượng xử

lý

Khối
lượng

phát sinh

Khối
lượng thu
gom, vận
chuyển

Khối
lượng tái

chế

Khối
lượng xử

lý

Khối
lượng

phát sinh

Khối
lượng thu
gom, vận
chuyển

Khối
lượng tái

chế

Khối
lượng xử

lý

Khối
lượng

phát sinh

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Biểu 11. Tổng hợp hình hình phát phát sinh, thu gom, tái chế, xử lý chất thải nhựa

Chất thải nhựa phát sinh từ sinh hoạt (tấn/năm)
Năm 2023
(tấn/ngày)
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Năm 2024
(tấn/ngày)Khối

lượng thu
gom, vận
chuyển

Khối
lượng tái

chế

Khối
lượng xử

lý

Khối
lượng

phát sinh

Khối
lượng thu
gom, vận
chuyển

Khối
lượng tái

chế

Khối
lượng xử

lý

0 0 0 0 0 0 0

Chất thải nhựa phát sinh từ công nghiệp (tấn/năm)
Năm 2023
(tấn/ngày)
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